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(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tổng diện tích tự nhiên 32.831,10 197,86 542,38 1.756,14 2.757,63 2.256,68 1.859,23 1.768,93 2.248,36 3.117,29 2.290,21 3.419,51 2.595,32 4.223,43 1.578,22 2.219,91

1 Đất nông nghiệp NNP 26.668,39 107,74 158,05 1.536,36 2.498,82 2.030,24 1.565,85 1.576,46 1.984,48 2.805,56 2.054,66 2.529,65 1.611,53 2.829,05 1.340,62 2.039,30

1.1 Đất trồng lúa LUA 13.360,79 19,64 39,33 823,19 1.963,57 1.465,11 267,62 43,56 1.543,38 1.171,56 1.022,70 1.508,57 938,15 161,13 622,67 1.770,60

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.229,20 6,93 0,68 273,01 1.760,62 961,97 267,17 43,56 1.077,94 1.081,34 1.016,33 633,08 172,07 55,00 108,91 1.770,60

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.006,93 4,21 6,74 48,64 44,51 93,67 24,68 19,45 28,89 163,63 225,97 39,65 161,41 96,48 33,13 15,87

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.670,10 28,64 50,44 233,36 483,73 235,23 256,75 218,96 188,46 399,70 215,84 560,01 227,98 118,20 205,24 247,54

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.036,38 58,47 18,27 161,26 798,38

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có RSX là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 7.554,39 55,26 3,07 431,17 7,00 236,23 1.016,80 1.294,50 223,75 1.031,10 590,14 403,14 122,72 1.654,63 479,58 5,30

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 39,80 39,57 0,23

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.157,42 89,47 384,33 219,60 258,81 226,44 293,37 192,46 263,88 311,73 234,81 889,86 983,79 1.390,67 237,60 180,60

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 24,55 1,39 2,77 20,07 0,32

2.2 Đất an ninh CAN 2,92 2,92

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 38,15 38,15

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5,72 1,20 0,01 0,39 0,44 0,81 0,06 1,26 0,42 0,25 0,47 0,24 0,16

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 40,72 3,70 0,01 0,96 0,35 31,04 0,02 3,58 0,80 0,12 0,12

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ

gốm
SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 2.118,07 33,64 14,05 119,05 200,88 166,14 151,25 93,41 165,07 183,36 187,10 216,41 84,55 160,02 178,06 165,05

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT 702,64 16,08 8,41 36,77 72,57 50,98 81,02 24,73 37,28 80,43 79,85 56,08 41,85 48,16 27,69 40,75

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 1.168,10 6,98 0,75 58,56 96,66 93,03 57,21 62,30 117,27 82,11 87,56 141,23 19,18 103,44 138,66 103,18

Phân theo đơn vị hành chính

Biểu 01/CH

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích 
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Đơn vị tính: ha
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2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,46 0,80 0,21 2,72 0,12 0,20 0,36 0,05

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,50 2,68 0,11 0,13 0,13 0,49 0,12 0,08 0,14 0,14 0,11 0,03 0,04 0,14 0,09 0,07

2.9.5
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào

tạo
DGD 39,29 3,06 1,38 1,54 3,38 2,03 3,14 3,12 2,11 4,08 1,08 4,23 3,42 2,01 1,65 3,07

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 9,69 0,49 3,58 0,60 0,20 0,67 0,50 0,67 0,61 1,25 1,10

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 3,91 0,98 0,14 0,15 1,11 0,48 0,23 0,82

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,26 0,14 0,02 0,02 0,07 0,04 0,09 0,05 0,06 0,08 0,07 0,03 0,07 0,30 0,20

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,50 0,23 0,47 0,17 4,64

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 97,15 1,62 0,27 11,32 21,52 12,03 0,79 0,54 6,78 5,58 10,74 4,66 2,19 0,23 4,69 14,18

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà

tang lễ, nhà hỏa táng
NTD 76,72 1,81 1,52 6,76 1,71 6,49 8,28 2,07 1,07 8,60 6,71 9,22 12,44 3,77 4,98 1,27

2.9.14
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công

nghệ
DKH

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16 Đất chợ DCH 4,85 0,47 0,64 0,37 0,67 0,45 0,25 0,26 0,18 0,45 0,23 0,16 0,36 0,37

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,67 0,01 0,02 0,03 0,27 0,28 0,20 0,15 0,12 0,31 0,05 0,05 0,02 0,14

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,10 0,10

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 571,83 54,57 55,32 57,40 20,25 14,33 58,26 62,41 37,19 44,55 64,43 44,58 43,98 14,57

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 59,55 36,80 22,75

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,10 5,86 0,28 0,68 1,14 0,41 0,89 0,41 0,32 0,55 0,37 0,66 0,27 0,45 0,35 0,46

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự

nghiệp
DTS 0,10 0,10

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 7,84 0,14 0,29 0,38 0,07 0,60 1,77 0,10 0,26 0,58 0,06 1,86 1,19 0,27 0,26

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.269,76 6,52 344,03 40,77 0,69 1,61 79,09 83,98 37,91 12,53 9,97 622,06 830,90 1.185,05 14,65

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,35 0,19 0,80 0,34 0,45 0,46 0,84 0,27

3 Đất chưa sử dụng CSD 5,29 0,65 0,18 0,74 3,71
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Tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100

Tổng diện tích tự nhiên 32.831,10 32.831,10 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 26.465,90 26.668,39 202,49 100,77

1.1 Đất trồng lúa LUA 13.116,76 13.360,79 244,03 101,86

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.094,37 9.229,20 134,82 101,48

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.130,06 1.006,93 -123,12 89,10

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.615,52 3.670,10 54,59 101,51

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 971,97 1.036,38 64,41 106,63

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 7.591,37 7.554,39 -36,99 99,51

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 40,22 39,80 -0,42 98,96

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.364,54 6.157,42 -207,12 96,75

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 24,48 24,55 0,07 100,29

2.2 Đất an ninh CAN 4,24 2,92 -1,32 68,87

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 80,00 38,15 -41,85 47,69

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,22 5,72 -0,50 91,99

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 47,42 40,72 -6,71 85,85

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 2.178,35 2.118,07 -60,28 97,23

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT 747,51 702,64 -44,87 94,00

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 1.170,62 1.168,10 -2,52 99,78

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 6,16 4,46 -1,70 72,39

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,49 4,50 0,01 100,25

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 41,19 39,29 -1,91 95,37

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 17,36 9,69 -7,68 55,79

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 4,18 3,91 -0,27 93,62

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,26 1,26 100,00

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,50 5,50 100,00

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 98,20 97,15 -1,05 98,93

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

nhà hỏa táng
NTD 76,72 76,72 100,00

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16 Đất chợ DCH 5,15 4,85 -0,30 94,17

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,92 1,67 -1,25 57,13

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,70 0,10 -0,60 14,29

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 595,50 571,83 -23,67 96,03

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 61,36 59,55 -1,81 97,05

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18,45 13,10 -5,35 71,01

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,18 0,10 -0,08 55,57

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 7,84 7,84 100,00

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.333,51 3.269,76 -63,75 98,09

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,37 3,35 -0,02 99,29

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,65 5,29 4,63 808,49

Biểu 02/CH

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 
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(1) (2) (3) (6)=(7)+...+(21) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tổng diện tích tự nhiên 32.831,10 197,86 542,38 1.756,14 2.757,63 2.256,68 1.859,23 1.768,93 2.248,36 3.117,29 2.290,21 3.419,51 2.595,32 4.223,43 1.578,22 2.219,91

I  LOẠI ĐẤT

1 Đất nông nghiệp NNP 26.444,80 95,83 149,50 1.526,20 2.493,83 2.026,63 1.553,63 1.572,79 1.980,70 2.759,83 2.049,83 2.514,28 1.560,28 2.798,41 1.328,67 2.034,37

1.1 Đất trồng lúa LUA 13.284,96 18,71 38,87 818,83 1.961,04 1.463,91 263,62 43,56 1.542,14 1.132,06 1.020,08 1.505,35 937,37 158,13 613,19 1.768,10

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9.228,97 6,70 0,68 273,01 1.760,62 961,97 263,62 43,56 1.077,94 1.087,39 1.016,33 633,08 172,07 55,00 108,91 1.768,10

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.004,71 3,72 6,21 47,86 44,51 93,67 24,68 19,45 28,89 163,41 225,77 39,65 161,41 96,48 33,13 15,87

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.529,98 18,32 42,88 228,48 481,27 232,82 252,28 215,69 186,05 393,69 213,83 547,87 177,51 91,39 202,77 245,11

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.036,38 58,47 18,27 161,26 798,38

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự

nhiên
RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 7.548,96 55,09 3,07 431,03 7,00 236,23 1.013,05 1.294,10 223,62 1.031,10 590,14 403,14 122,72 1.653,80 479,58 5,30

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 39,80 39,57 0,23

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.381,01 101,38 392,88 229,76 263,80 230,05 305,59 196,13 267,66 357,46 239,64 905,23 1.035,04 1.421,31 249,55 185,54

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 63,38 2,32 3,27 20,07 37,72

2.2 Đất an ninh CAN 3,81 0,13 2,92 0,10 0,14 0,10 0,10 0,22 0,10

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 78,15 38,15 40,00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,91 1,05 0,01 0,54 0,62 0,35 1,19 0,06 1,26 0,42 0,25 0,59 0,24 0,16 0,17

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 49,18 3,66 0,01 0,20 0,96 0,02 0,35 31,29 0,02 3,58 8,66 0,26 0,15

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

Biểu 06/CH
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2.8
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ

gốm
SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 2.217,68 42,54 20,62 123,39 205,50 168,73 153,15 95,17 168,35 188,27 191,58 231,58 90,01 190,30 179,82 168,66

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT 777,47 22,20 13,95 39,49 74,56 52,80 81,01 25,29 37,97 84,76 83,79 63,43 47,31 78,44 28,01 44,46

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 1.179,84 9,47 0,75 58,48 96,69 93,75 57,21 62,30 118,02 82,61 88,06 148,26 19,18 103,44 139,16 102,48

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 6,68 1,22 0,21 1,70 2,72 0,12 0,20 0,36 0,15

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,30 2,68 0,11 0,13 0,13 0,29 0,12 0,08 0,14 0,14 0,11 0,03 0,04 0,14 0,09 0,07

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 41,34 2,93 1,38 1,54 3,66 2,23 3,84 3,12 2,55 4,08 1,08 4,38 3,42 2,01 1,65 3,48

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 18,08 1,52 3,58 1,97 0,60 1,40 1,20 1,40 0,67 0,50 1,30 0,61 1,25 0,88 1,19

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 4,18 1,03 0,05 0,14 0,15 1,19 0,52 0,23 0,06 0,82

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,26 0,14 0,02 0,02 0,07 0,04 0,09 0,05 0,06 0,08 0,07 0,03 0,07 0,30 0,20

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,50 0,23 0,47 0,17 4,64

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 97,45 1,62 0,27 11,32 21,82 12,03 0,79 0,54 6,78 5,58 10,74 4,66 2,19 0,23 4,69 14,18

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang

lễ, nhà hỏa táng
NTD 76,72 1,81 1,52 6,76 1,71 6,49 8,28 2,07 1,07 8,60 6,71 9,22 12,44 3,77 4,98 1,27

2.9.14
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công

nghệ
DKH

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16 Đất chợ DCH 4,85 0,47 0,64 0,37 0,67 0,45 0,25 0,26 0,18 0,45 0,23 0,16 0,36 0,37

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,40 0,03 0,02 0,03 0,39 0,28 0,20 1,40 0,12 0,66 0,05 0,05 0,02 0,14

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,28 0,33 0,25 0,10 0,60

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 595,92 55,33 55,61 57,76 30,20 14,74 58,71 62,64 37,49 44,75 64,84 44,94 53,89 15,02

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 62,09 37,86 24,23

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18,17 6,85 0,28 5,59 0,59 0,41 0,89 0,39 0,23 0,55 0,32 0,66 0,17 0,45 0,35 0,43
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Trường
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,18 0,08 0,10

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 7,84 0,14 0,29 0,38 0,07 0,60 1,77 0,10 0,26 0,58 0,06 1,86 1,19 0,27 0,26

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.269,68 6,52 344,03 40,77 0,69 1,61 79,09 83,98 37,91 12,53 9,97 622,06 830,90 1.185,05 14,57

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,35 0,19 0,80 0,34 0,45 0,46 0,84 0,27

3 Đất chưa sử dụng CSD 5,29 0,65 0,18 0,74 3,71

II KHU CHỨC NĂNG 24.198,80 433,81 1.225,00 1.399,60 2.881,02 2.066,36 874,52 506,20 2.066,73 2.010,11 1.514,11 2.701,49 1.595,08 1.543,71 1.087,30 2.293,76

1 Đất khu công nghệ cao KCN

2 Đất khu kinh tế KKT

3 Đất đô thị KDT 740,25 197,86 542,38

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực

chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên

trồng cây công nghiệp lâu năm)

KNN 16.814,94 37,03 81,75 1.047,31 2.442,32 1.696,73 515,91 259,24 1.728,19 1.525,75 1.233,92 2.053,22 1.114,89 249,52 815,96 2.013,21

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng

hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) 
KLN 1.036,38 58,47 18,27 161,26 798,38

6 Khu du lịch KDL

7
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng

sinh học 
KBT

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công

nghiệp, cụm công nghiệp) 
KPC 78,15 38,15 40,00

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 6,91 1,05 0,01 0,54 0,62 0,35 1,19 0,06 1,26 0,42 0,25 0,59 0,24 0,16 0,17

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 740,25 197,86 542,38

12 Khu dân cư nông thôn DNT 4.140,51 296,42 382,47 311,31 288,12 232,14 278,23 350,01 242,68 581,42 244,84 450,63 217,03 265,21

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông

nghiệp nông thôn 
KON 641,42 55,33 55,61 57,97 31,16 14,76 59,05 93,93 37,51 48,32 73,50 44,94 54,15 15,17

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên



TT. Cầu 

Ngang

TT. Mỹ 

Long
Mỹ Hòa

Nhị 

Trường
Hiệp Hòa

Hiệp Mỹ 

Tây

Hiệp Mỹ 

Đông
Kim Hòa Long Sơn
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Sơn
Vinh Kim

Mỹ Long 

Bắc

Mỹ Long 

Nam
Thuận Hòa

Trường 

Thọ

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 223,67 223,59 11,91 8,55 10,16 4,99 3,61 12,22 3,67 3,78 45,74 4,83 15,37 51,25 30,64 11,95 4,93

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 75,83 0,93 0,46 4,36 2,53 1,19 4,00 1,24 39,51 2,62 3,22 0,78 3,00 9,48 2,50

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 0,23 0,23

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 2,22 0,49 0,53 0,78 0,22 0,20

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 140,12 10,32 7,56 4,88 2,46 2,41 4,47 3,27 2,41 6,01 2,01 12,14 50,47 26,81 2,47 2,43

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/PNN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 5,42 0,17 0,14 3,75 0,40 0,13 0,83

1.8 Đất làm muối LMU/PNN

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ

đất nông nghiệp

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất

nuôi trồng thuỷ sản
HNK/NTS

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất

làm muối
HNK/LMU

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp

không phải là rừng
RPH/NKR(a)

2.8
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp

không phải là rừng
RDD/NKR(a)

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp

không phải là rừng
RSX/NKR(a)

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/NKR(a)

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

chuyển sang đất ở
PKO/OCT 0,08 0,08

     - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Ghi chú: - (a) Gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

Biểu 07/CH

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

HUYỆN CẦU NGANG - TỈNH TRÀ VINH

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT

Đơn vị tính: ha
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Thuận 

Hòa

Trường 

Thọ

(1) (2) (3) (4)=(5+..+19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Đất nông nghiệp NNP 188,58 10,39 5,82 6,19 2,05 0,98 11,40 2,70 2,64 44,96 4,53 10,47 41,51 30,07 11,31 3,56

1.1 Đất trồng lúa LUA 73,09 0,93 0,46 4,18 2,02 0,54 3,90 1,06 39,51 2,62 2,40 0,66 3,00 9,48 2,33

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 0,23 0,23

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,96 0,49 0,53 0,52 0,22 0,20

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 108,62 8,80 4,83 1,35 0,03 0,44 3,92 2,30 1,58 5,23 1,71 8,07 40,85 26,45 1,83 1,23

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

 Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 4,91 0,17 0,14 3,58 0,40 0,62

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2,65 0,90 0,42 0,08 0,08 0,09 0,14 0,05 0,20 0,10 0,08 0,51

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,23 0,15 0,08

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,04 0,04

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 0,72 0,13 0,08 0,51

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT

Phân theo đơn vị hành chính

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2022

HUYỆN CẦU NGANG - TỈNH TRÀ VINH

Đơn vị tính: ha

Biểu 08/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích
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Ngang
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Long
Mỹ Hòa

Nhị 

Trường
Hiệp Hòa

Hiệp Mỹ 
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Hòa Sơn
Vinh Kim
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Trường 

Thọ

(1) (2) (3) (4)=(5+..+19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 0,08 0,08

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,13 0,13

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,51 0,51

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
NTD

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16 Đất chợ DCH

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,76 0,34 0,08 0,14 0,20

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,46 0,46

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,36 0,12 0,09 0,05 0,10

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,08 0,08

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK
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Thọ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Đất nông nghiệp NNP

1.1 Đất trồng lúa LUA

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự

nhiên
RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ

gốm
SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT

Trong đó:

Biểu 09/CH

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2022  

HUYỆN CẦU NGANG - TỈNH TRÀ VINH

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT

Đơn vị tính: ha
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TT. Mỹ 
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Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT

2.9.1 Đất giao thông DGT

2.9.2 Đất thủy lợi DTL

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

2.9.5
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào

tạo
DGD

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà

tang lễ, nhà hỏa táng
NTD

2.9.14
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công

nghệ
DKH

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16 Đất chợ DCH

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT

2.14 Đất ở tại đô thị ODT

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự

nghiệp
DTS

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK
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Biểu 10/CH 

LUA LUC HNK CLN NTS TMD SKC DYT DGD DTT DGT DTL ONT ODT TSC SON

(1) (2)
(3)=(4)+

+(5)
(4)

(5)=(6+…+20

)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (5) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1
Công trình, dự án trong kế hoạch sử

dụng đất cấp tỉnh
593,79 365,19 228,60 75,83 0,23 2,22 140,12 5,42 0,23 0,04 0,20 0,25 1,11 0,00 0,78 0,77 0,50 1,05 0,08

1.1
Công trình, dự án mục đích quốc

phòng, an ninh

a  Đất quốc phòng

(1)
Nhu cầu đất quốc phòng tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 2
37,00 37,00 37,00 Huyện Cầu Ngang

(2)
Nhu cầu đất quốc phòng tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 3
2,32 1,39 0,93 0,93 0,23 Huyện Cầu Ngang

Công văn số 

2051/BCH-HC ngày 

15/9/2021 của Bộ 

CHQS tỉnh Trà Vinh

(3)
Nhu cầu đất quốc phòng tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 6
0,40 0,40 0,40 Huyện Cầu Ngang

(4)
Nhu cầu đất quốc phòng tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 7
0,50 0,50 0,50 Huyện Cầu Ngang

b Đất an ninh

(1)
Nhu cầu đất an ninh tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 1
0,10 0,10 0,07 0,03 Huyện Cầu Ngang

CV số 1066/BCA-H02 

ngày 26/3/2020 của Bộ 

Công an

(2)
Nhu cầu đất an ninh tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 2
0,22 0,22 0,22 Huyện Cầu Ngang

CV số 1066/BCA-H02 

ngày 26/3/2020 của Bộ 

Công an

(3)
Nhu cầu đất an ninh tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 3
0,10 0,10 0,10 Huyện Cầu Ngang

CV số 1066/BCA-H02 

ngày 26/3/2020 của Bộ 

Công an

(4)
Nhu cầu đất an ninh tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 4
0,10 0,10 0,05 0,05 Huyện Cầu Ngang

CV số 1066/BCA-H02 

ngày 26/3/2020 của Bộ 

Công an

(5)
Nhu cầu đất an ninh tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 5
0,13 0,13 0,13 Huyện Cầu Ngang

CV số 1066/BCA-H02 

ngày 26/3/2020 của Bộ 

Công an

Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022

HUYỆN CẦU NGANG - TỈNH TRÀ VINH

Số 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí
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Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(6)
Nhu cầu đất an ninh tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 6
0,14 0,14 0,05 0,09 Huyện Cầu Ngang

CV số 1066/BCA-H02 

ngày 26/3/2020 của Bộ 

Công an

(7)
Nhu cầu đất an ninh tại huyện Cầu

Ngang - Vị trí 7
0,10 0,10 0,10 Huyện Cầu Ngang

CV số 1066/BCA-H02 

ngày 26/3/2020 của Bộ 

Công an

1.2

Công trình, dự án để phát triển

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,

công cộng

1.2.1

Công trình, dự án quan trọng quốc

gia do Quốc hội quyết định chủ

trương đầu tư mà phải thu hồi đất

1.2.2

Công trình, dự án do Thủ tướng

Chính phủ chấp thuận, quyết định

đầu tư mà phải thu hồi đất

a  Đất cụm công nghiệp

(1) Cụm công nghiệp Long Sơn 40,00 40,00 39,00 1,00 Xã Long Sơn ấp Ô Răng

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

2 Các công trình, dự án còn lại

2.1

Công trình, dự án do Hội đồng nhân

dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải

thu hồi đất

2.1.1 Công trình cấp tỉnh

a Đất giao thông

(1)
Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2, tỉnh Trà

Vinh
13,34 6,91 6,43 3,01 2,80 0,62

Xã Vinh Kim, Mỹ 

Long Nam, xã Mỹ 

Long Bắc, TT Mỹ 

Long

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(2)
Đường kết nối cầu Chong Văng - Quốc

lộ 54, huyện Cầu Ngang, Châu Thành
2,26 2,26 2,26 Xã Trường Thọ

điều chỉnh quy 

mô, diện tích (từ 

1,16 lên 2,26)

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021
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Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(3)
Xây dựng Đường hành lang ven biển

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
42,42 17,87 24,55 3,00 21,55 Xã Mỹ Long Nam

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(4)

Tuyến đường từ nút giao Đường tỉnh

914 - Tuyến số 2 xã Ngũ Lạc, huyện

Duyên Hải đến ngã ba xã Long Sơn

(Quốc lộ 53), huyện Cầu Ngang

12,70 4,49 8,21 2,81 0,42 4,84 0,14
Xã Thạnh Hoà 

Sơn, xã Long Sơn

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

b Đất thủy lợi

(1)

Kè chống sạt lở thị trấn Cầu Ngang và

xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh

Trà Vinh (đoạn còn lại)

1,79 1,79 1,79 TT. Cầu Ngang
Khóm Mỹ Cẩm 

A

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(2)
Trạm bơm điện - kênh bê tông phục vụ

sản xuất nông nghiệp xã Nhị Trường
0,03 0,03 0,03 Xã Nhị Trường

Tờ 13, thửa 

1313, ấp Ba So

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(3)
Di dân khẩn cấp vùng sạt lỡ TT. Cầu

Ngang và xã Thuận Hòa (giai đoạn 2)
0,70 0,70 0,70 TT. Cầu Ngang

Điểm đầu:Cầu 

Cầu Ngang ; 

Điểm cuối: Công 

An huyện Cầu 

Ngang - thửa 135 

tờ số 9

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(4)
Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu

vực xã Vinh Kim
7,03 7,03 6,83 0,20 Xã Vinh Kim

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(5)

Đầu tư xây dựng 34 cống nội đồng trên

địa bàn tỉnh Trà Vinh (huyện Cầu

Ngang có 9 cống)

Xã Hiệp Hoà, xã 

Kim Hoà

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

- Cống Kênh TN3 0,06 0,06 0,01 0,06 Xã Hiệp Hòa tờ 1

- Cống Kênh TN4 0,15 0,15 0,08 0,07 Xã Hiệp Hòa tờ 1

- Cống Kênh TN5 0,13 0,13 0,01 0,11 0,01 Xã Hiệp Hòa tờ 1

- Cống Kênh V22 0,20 0,20 0,09 0,10 0,01 Xã Hiệp Hòa tờ 2

- Cống Kênh V23 0,18 0,18 0,11 0,07 Xã Hiệp Hòa tờ 2

- Cống Kim Hòa 0,14 0,14 0,08 0,06 Xã Kim Hòa

Tờ 6; thửa 639, 

2821, 630, 632, 

634, 792, 802
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Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

- Cống Kênh Nổi 0,18 0,18 0,11 0,07 Xã Kim Hòa

Tờ 7; thửa 1026, 

1029, 1076, 

1077, 1025, 

1024, 1074

- Cống Kênh Chìm 0,19 0,19 0,19 Xã Kim Hòa
Tờ 7; thửa 1931, 

1080, 1031, 1062

- Cống Kênh Ba Khiến 0,24 0,24 0,24 Xã Kim Hòa

Tờ 7; thửa 1040, 

1039, 1041, 

1046, 1038

(6)
Nạo vét 18 tuyến kênh phục vụ sản

xuất 
1,50 1,50 1,50

Xã Thạnh Hòa 

Sơn, Long Sơn, 

Thuận Hòa

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

2.1.2  Công trình, dự án cấp huyện

a Đất giao thông

(1)

Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ

tầng thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu

Ngang

21,45 15,33 6,12 5,78 0,17 0,17 TT. Cầu Ngang

Khóm Mỹ Cẩm 

A, Khóm Minh 

Thuận A

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(2)

Hạ tầng phát triển du lịch cụm xã Mỹ

Long Bắc, Mỹ Long Nam, thị trấn Mỹ

Long, huyện Cầu Ngang

10,35 10,35 10,35

 xã Mỹ Long Bắc, 

Mỹ Long Nam, thị 

trấn Mỹ Long

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(3)  Mở rộng Tỉnh lộ 912 (khoảng 1 km) 1,66 1,46 0,20 0,16 0,04 TT. Mỹ Long Khóm 1

Nghị quyết số 45/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2020

(4)
Mở mới đường Mỹ Hòa - Hương Lộ 17

(Từ đường Mỹ Hòa đến Hương Lộ 17)
1,82 1,82 0,60 1,22 Xã Hiệp Hòa Ấp Hòa Lục

(5) Đường NT1 (nối tiếp đường Tân Hiệp) 0,59 0,59 0,18 0,28 0,13 Xã Kim Hòa ấp Kim Hoà
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Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(6)
Đường đanl kênh cấp II (dài: 690m,

rộng 2,5m)
1,73 1,73 0,70 1,03 Xã Vinh Kim

Điểm đầu: QL53

Điểm cuối: sông 

Trà Cuôn

(7)
Đường đanl Cà Tum B (Tập Đoàn 13)

(dài: 550m, rộng: 2,5m)
0,14 0,14 0,12 0,02 Xã Vinh Kim

Điểm đầu: nhà 

A.Kiến

Điểm cuối: Sông 

Vĩnh Kim - Mỹ 

Hòa

(8)

Đường từ trạm y tế Mỹ Hòa đến nhà

Hai Tuấn gần chùa (dài 1200m, rộng

3m)

0,36 0,36 0,13 0,12 0,11 Xã Mỹ Hòa Ấp Cẩm Hương

(9) Đường đanl cặp kênh cấp II 0,21 0,21 0,21 Xã Mỹ Long Nam

Điểm đầu: nhà 

ông Đôn;

Điểm cuối: đất 

của ông Cao Tiền 

Lời

(10)
Đường đanl từ chợ xã - Ven 1 Bờ kinh

2 nối tiếp
0,42 0,24 0,18 0,14 0,04 Xã Mỹ Hoà

Điểm đầu: Nhà 

ông Trần Hoàng 

Liêm

Điểm cuối: giáp 

ấp Mai Hương

(11)
Đường đanl từ nhà Út Khởi đến nhà

Trần Công Bình
0,32 0,27 0,05 0,05 Xã Mỹ Hoà

Điểm đầu: Nhà 

Út Khởi

Điểm cuối: Nhà 

Trần Công Bình

(12)
Đường đanl từ nhà ông Nguyễn Văn

Thù đến cầu Xóm Chồi
0,18 0,15 0,03 0,03 Xã Mỹ Hoà

Điểm đầu: Nhà 

ông Nguyễn Văn 

Thù

Điểm cuối: Cầu 

Xóm Chồi

(13) Đường nhựa Ba So - Giồng Thành 0,80 0,64 0,16 0,16 Xã Nhị Trường

Điểm đầu: HL 

20, Cầu Ba So

Điểm cuối: giáp 

ấp Trà Kim
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Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(14) Đường nhựa ấp Là Ca B 0,74 0,74 0,74 Xã Nhị Trường

Điểm đầu: 

Hương lộ 18 nối 

dài

Điểm cuối: giáp 

ấp Là Ca A

(15) Đường GTNT ấp Nô Lựa A 0,21 0,21 0,21 Xã Nhị Trường

Điểm đầu: 

Hương lộ 20

Điểm cuối: Nhà 

Thạnh Dư

(16) Đường nhựa ấp Bông Ven 0,64 0,36 0,28 0,28 Xã Nhị Trường

Điểm đầu: Tha 

La

Điểm cuối: Kinh 

Thống Nhất

(17) Đường nhựa ấp Nô Lựa B 0,50 0,27 0,23 0,23 Xã Nhị Trường

Điểm đầu: Cầu 

Nô Lựa B

Điểm cuối: 

Đường nhựa Là 

Ca B

(18) Đường nhựa ấp Tụa 0,28 0,06 0,22 0,22 Xã Nhị Trường

Điểm đầu: nhà bà 

Sắc; Điểm cuối: 

qua khỏi nhà ông 

Cheo

(19) Đường nhựa ấp Chông Bát 0,38 0,23 0,15 0,15 Xã Nhị Trường ấp Chông Bát

(20) Mở rộng đường ấp Sóc Mới - ấp Tụa 0,26 0,20 0,06 0,06 Xã Long Sơn

Điểm đầu: Huỳnh 

Trung Tràng

Điểm cuối: Hà 

Trường Sơn

(21) Đường đanl tuyến trục chính nội đồng 0,05 0,05 0,05 Xã Mỹ Long Bắc

Điểm đầu: Bến 

Sông Mỹ  Thạnh        

Điểm cuối: Tỉnh 

lộ 915B Cống 

Lung Mít

(22)
Nâng cấp mở rộng đường đanl ấp Giữa

- Kim Câu
0,50 0,40 0,10 0,10 Xã Kim Hòa

Điểm đầu : Ông 

Ba Tri           

Điểm cuối: Chùa 

Cũ
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Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(23) Đường đanl Hương lộ 35 - kênh T4 0,56 0,56 0,56 Xã Hiệp Mỹ Đông

Điểm đầu : nhà 

cô Hiền   

Điểm cuối: Kênh 

T4

(24)

Đường giao thông liên xã Mỹ Hòa -

Mỹ Long Bắc - thị trấn Mỹ Long,

huyện Cầu Ngang

6,30 1,85 4,45 4,45

Xã Mỹ Hòa, Mỹ 

Long Bắc, TT. Mỹ 

Long

(25)
Đường giao thông liên xã Nhị Trường -

Trường Thọ, huyện Cầu Ngang
5,25 5,25

Xã Nhị Trường, 

Xã Trường Thọ

(26) Đường cặp chùa Cos Xoài 0,50 0,50 0,50 Xã Trường Thọ
Chùa Cosxoai - 

nhà thạch riêng

(27) Đường nhựa kênh 1 nối tiếp 0,30 0,30 0,30 Xã Trường Thọ
Giáp đường nhựa 

- kênh 2

(28) Đường nhựa nhà ông Duơng Văn Phai 0,25 0,25 0,25 Xã Trường Thọ

Nhà ông Dương 

Văn Phai - nhà 

Vị sa na

(29)
Dường nhựa từ kênh 6 đến giáp xã Đa

Lộc
0,40 0,40 0,40 Xã Trường Thọ

Kinh 6 - xã Đa 

Lộc

(30) Đường nhựa 2,62 2,62 2,62 Xã Vinh Kim

Nhà ông Đây 

Điểm - nhà ông 

Hoẳn

(31) Bến xe huyện Cầu Ngang 0,32 0,32 0,32 Xã Thuận Hòa

1 phần thửa 246, 

3964, tờ 9, ấp 

thuận An

Quyết định số 

8182/QĐ-UBND ngày 

14/10/2021 của UBND 

huyện Cầu Ngang; 

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

b Đất thủy lợi

(1)

Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã 

Kim Hòa - Vinh Kim, huyện Cầu

Ngang

1,73 1,73
Xã Kim Hòa, 

Vinh Kim

Quyết định số 

2317/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019

c  Đất xây dựng cơ sở văn hóa
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Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(1)
Xây dựng trung tâm sinh hoạt Thanh

thiếu niên huyện Cầu Ngang
1,70 1,70 0,52 1,14 0,04 Xã Mỹ Hòa

Thửa 2054, 2055, 

2056, 2057, 2058, 

2059, 2060, 1870, 

một phần 2061, 

2062, 2063, 2064, 

2065, 1852, 1862, 

1863, 1864, 1865, 

1869, tờ 02

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(2) Quảng trường huyện Cầu Ngang 0,42 0,42 0,10 0,15 0,04 0,01 0,12 TT. Cầu Ngang

Thửa 484, 470, 

471, 472, 473, 474, 

475, 476, 477, 478, 

479, 1061, 466, 

469, 468, 467, 

1124, 987, 483, 1 

phần thửa 1174, 

1172, 1176, 493, 

tờ 13

Quyết định số 

7931/QĐ-UBND ngày 

30/9/2021 của UBND 

huyện Cầu Ngang; 

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(3)
Xây dựng 2 phòng chức năng nhà văn

hóa xã
0,10 0,10 0,10 Xã Trường Thọ

1 phần Thửa 

1257, tờ 05, ấp 

Sóc Cụt

d  Đất xây dựng cơ sở y tế

(1) Trạm y tế thị trấn Cầu Ngang 0,02 0,02 TT. Cầu Ngang

Thửa 471 tờ 12, 

khóm Minh 

Thuận A

e
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào

tạo

(1)

Nâng cấp, mở rộng Trường THPT

Dương Quang Đông, huyện Cầu

Ngang

1,25 1,25 TT. Cầu Ngang Thửa 6 , tờ 16

Quyết định số 

2321/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 của UBND 

tỉnh Trà Vinh

(2) Trường THCS xã Hiệp Mỹ Tây 0,70 0,70 0,70 Xã Hiệp Mỹ Tây
Tờ bản đồ số 11, 

ấp Giồng Dài

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021
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LUA LUC HNK CLN NTS TMD SKC DYT DGD DTT DGT DTL ONT ODT TSC SON

Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(3)
Mở rộng trường TH Vinh Kim A (điểm 

Vinh Kim C)
0,12 0,07 0,05 0,05 Xã Vinh Kim

một phần thửa 

1096, 1097, tờ 6 

(ấp Cà Tum A)

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(4) Trường TH Kim Hòa B 0,44 0,44 0,44 Xã Kim Hòa
Thửa 1085 tờ 7, 

ấp Kim Hòa

(5) Mở rộng trường MG Tuổi Thơ 0,37 0,27 0,10 0,10 Xã Vinh Kim Ấp Chà Và

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(6) Mở rộng trường MG Hiệp Hoà 0,32 0,12 0,20 0,20 Xã Hiệp Hòa

1 phần thửa 

2731, tờ 6, ấp 

Sóc Xoài

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(7) Trường MG Nhị Trường 0,30 0,30 0,30 Xã Nhị Trường
1 phần thửa 

2318, tờ 10

(8)
Xây dựng mới Trường TH Trường Thọ

B
0,51 0,51 0,51 Xã Trường Thọ Thửa 157, tờ 6

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

f Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

(1)
Xây dựng mới sân vận động xã Kim 

Hòa
1,40 1,40 1,40 Xã Kim Hòa

Ấp Kim Câu (Tờ 

số 12 thửa 8; 9; 

20; 21)

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(2)
Xây dựng mới sân vận động thị trấn 

Mỹ Long
1,03 1,03 0,46 0,53 0,04 TT. Mỹ Long

Khóm 3 (Tờ số 9 

thửa 1253; 1254; 

1255; 1256; 

1257; 1258; 

1259)

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(3)
Xây dựng mới sân vận động xã Hiệp 

Mỹ Đông
1,20 1,20 1,20 Xã Hiệp Mỹ Đông

Thửa 1139 tờ 5, 

ấp Cái Già Bến

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021
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LUA LUC HNK CLN NTS TMD SKC DYT DGD DTT DGT DTL ONT ODT TSC SON

Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(4)
Xây dựng mới sân vận động xã Hiệp 

Mỹ Tây
1,20 1,20 1,20 Xã Hiệp Mỹ Tây

Tờ bản đồ số 11, 

ấp Giồng Dài

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(5)
Xây dựng mới sân vận động xã Nhị 

Trường
1,97 1,97 1,97 Xã Nhị Trường Thửa 1530, tờ 6

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(6)
Xây dựng mới sân vận động xã Thuận 

Hòa
0,88 0,88 0,88 Xã Thuận Hòa

Thửa 297, 298, 

299, 300, tờ 9, ấp 

Thuận An

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(7)
Xây dựng mới sân vận động xã Trường 

Thọ
1,20 1,20 1,20 Xã Trường Thọ

Thửa 781, 784, 

785, 780, 737, 

738, 739, 777, 

779, tờ 9

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(8) Mở rộng sân vận động xã Vinh Kim 1,30 0,67 0,63 0,63 Xã Vinh Kim

Thửa 

668,662,667,666,

665,664,661,1 

phần thửa 660, 

663,2618 tờ 10

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

g Đất công trình năng lượng

(1)

Cải tạo nâng tiết diện dây phân pha từ

ACSR240 thành 2 ACSR240 từ Trà

Vinh đi Duyên Hải (Duyên Trà)

0,28 0,28 0,15 0,13 Huyện Cầu Ngang

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(2)
Đường dây 110KV của nhà máy điện

gió Hiệp Thạnh
0,70 0,70

Xã Mỹ Long 

Nam, xã Hiệp Mỹ 

Đông, xã Hiệp Mỹ 

Tây, xã Long Sơn

Cập nhật hiện trạng

h Đất cơ sở tôn giáo

(1) Mở rộng chùa Bông Ven 0,30 0,30 0,25 0,04 0,01 Xã Nhị Trường
Thửa 1305, 1522 

tờ 6
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LUA LUC HNK CLN NTS TMD SKC DYT DGD DTT DGT DTL ONT ODT TSC SON

Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

j Đất sinh hoạt cộng đồng

(1)
Khu thể thao nhà văn hóa ấp Cái Già 

Trên
0,25 0,25 0,25 Xã Hiệp Mỹ Đông

Thửa 1028, 1031 

tờ 02

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(2) Khu thể thao nhà văn hóa ấp Cái Già 0,25 0,25 0,25 Xã Hiệp Mỹ Đông
Thửa 183, 184 tờ 

06

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(3)
Khu thể thao nhà văn hóa ấp Cái Già 

Bến
0,25 0,25 0,25 Xã Hiệp Mỹ Đông Thửa 1096 tờ 05

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(4) Khu thể thao nhà văn hóa ấp Rạch 0,25 0,25 0,25 Xã Hiệp Mỹ Đông
Thửa 238, 237 tờ 

05

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(5)
Khu thể thao nhà văn hóa ấp Khúc 

Ngay
0,25 0,25 0,10 0,15 Xã Hiệp Mỹ Đông Thửa 440 tờ 09

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(6) NVH ấp Là Ca A 0,02 0,02 0,02 Xã Nhị Trường
Tờ 13, thửa 36, 

ấp Là Ca A

(7) NVH ấp Là Ca B 0,02 0,02 0,02 Xã Nhị Trường
Tờ 12, thửa 714, 

ấp Là Ca B

(8) NVH ấp Chông Bát 0,02 0,02 0,02 Xã Nhị Trường
Tờ 12, thửa 259, 

ấp Chông Bát

(9) NVH ấp Nô Lựa B 0,02 0,02 0,02 Xã Nhị Trường

Tờ số 10, thửa 

771, ấp Nô Lựa 

B

(10) NVH ấp Giồng Thành 0,02 0,02 0,02 Xã Nhị Trường
Tờ 11, thửa 220, 

ấp Giồng Thành

(11) NVH ấp Ba So 0,02 0,02 0,02 Xã Nhị Trường
Tờ 14, thửa 55, 

ấp Ba So

(12)
Nâng cấp cải tạo NVH khóm Minh 

Thuận A
0,01 0,01 0,01 TT. Cầu Ngang

thửa 165 và 1 

phần thửa 167 tờ 

13

(13)
Nâng cấp cải tạo NVH khóm Mỹ Cẩm 

A
0,01 0,01 TT. Cầu Ngang

Thửa  263 tờ 13 

(nâng cấp)
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LUA LUC HNK CLN NTS TMD SKC DYT DGD DTT DGT DTL ONT ODT TSC SON

Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(14)
Nâng cấp cải tạo NVH khóm Minh 

Thuận B
0,01 0,01 TT. Cầu Ngang

1 phần thửa 85, 1 

phần thửa 361 tờ 

8 (nâng cấp)

(15)
Trung tâm văn hóa Cộng đồng ấp Sóc 

Giụp
0,30 0,30 0,30 Xã Long Sơn Thửa 4496 tờ 3

(16)
Trung tâm văn hóa Cộng đồng ấp Tân 

Lập
0,05 0,05 0,05 Xã Long Sơn

Thửa 

161,162,163,164

k Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

(1) Khu vui chơi cho người già và trẻ em 0,25 0,25 0,25 Xã Hiệp Mỹ Đông

Thửa 2562, 

2559, 1442, tờ 3, 

ấp Cái Già Trên 

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(2) Khu vui chơi cho người già và trẻ em 0,25 0,25 0,25 Xã Nhị Trường
1 phần thửa 

2318, tờ 10

(3) Khu vui chơi cho người già và trẻ em 0,60 0,60 0,60 Xã Trường Thọ
Thửa 744 tờ 4 ấp 

Chông Văn

(4) Khu vui chơi cho người già và trẻ em 0,08 0,08 0,08 Xã Nhị Trường Thửa 129. tờ 15

QĐ số 1472/QĐ-

UBND ngày 29/7/2021 

của UBND tỉnh; Nghị 

quyết số 43/NQ-HĐND 

tỉnh ngày 09/12/2021

l Đất ở tại nông thôn

(1) Khu dân cư Thuận Hòa 9,41 9,41 8,35 0,98 0,08 Xã Thuận Hòa Ấp Thủy Hòa

Công văn số 73/TB-

SKHĐT ngày 

18/11/2020 của Sở 

KH&ĐT tỉnh Trà Vinh; 

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(2) Khu dân cư thương mại  Hiệp Mỹ Tây 9,50 9,50 2,00 3,92 3,58 Xã Hiệp Mỹ Tây
Tờ 12, ấp Sông 

Lưu

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

m Đất xây dựng trụ sở cơ quan



13/16

LUA LUC HNK CLN NTS TMD SKC DYT DGD DTT DGT DTL ONT ODT TSC SON

Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(1)
Khu hành chính mới huyện Cầu Ngang

(diện tích: 6,11ha)
6,11 6,11 4,18 0,49 0,64 0,14 0,08 0,30 0,28

TT. Cầu Ngang; 

xã Mỹ Hòa

Tờ 6, Khóm 

Thống Nhất, TT. 

Cầu Ngang; Tờ 

5, ấp Mỹ Cẩm B, 

xã Mỹ Hòa

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(2)
Chi cục thuế khu vực Cầu Ngang - Trà

Cú (giao đất)
0,30 0,30 TT. Cầu Ngang

một phần thửa 

127, tờ 9

2.2
Công trình, dự án chuyển mục đích

sử dụng đất

a Đất thương mại dịch vụ

(1)
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thu

Sang
0,05 0,05 0,05 Xã Hiệp Hòa ấp Bình Tân

(2)
Cửa hàng xăng dầu số 2 (Công ty

TNHH Global Greentech)
0,10 0,10 0,10 Xã Hiệp Mỹ Tây Thửa 1337 tờ 12

Quyết định số 65/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2018

(3) Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Gia 2 0,10 0,10 0,10 Xã Hiệp Mỹ Tây
1 Phần thửa 241 

tờ 8

(4)

CHXD Thanh Hoàng của Công ty

TNHH MTV Quản lý và Phát triển chợ

Thanh Hoàng (Cửa hàng xăng dầu Mỹ

Hòa)

0,05 0,05 0,05 Xã Mỹ Hòa
Thửa 3022, tờ 5, 

ấp Mỹ Cẩm B

Công văn số 

2316/SKHĐT-TTXT 

ngày 18/11/2020 của 

Sở KH&ĐT tỉnh Trà 

Vinh

(5)
CHXD Quốc Cường của Công ty

TNHH MTV Xăng dầu Bảy Quốc
0,10 0,10 0,10 Xã Mỹ Hòa

Thửa 2032, 

3491, tờ 5, ấp 

Mỹ Cẩm B

Công văn số 

2102/SKHĐT-TTXT 

ngày 19/10/2020 của 

Sở KH&ĐT tỉnh Trà 

Vinh

(6)
CHXD Hiệp Mỹ của Công ty TNHH

xăng dầu petro Phước Toàn
0,17 0,17 0,17 Xã Hiệp Mỹ Tây

Thửa 1932, 2142 

tờ 8, ấp Giồng 

Dài

Công văn số 

2124/SKHĐT-TTXT 

ngày 22/10/2020 của 

Sở KH&ĐT tỉnh Trà 

Vinh
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Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(7)

Cửa hàng xăng dầu Tài Tiến của

Doanh nghiệp tư nhân Tài Tiến Tiểu

Cần

0,30 0,30 0,30 Xã Hiệp Hòa Thửa 426, tờ 7

(8)
CHXD Trường Thọ của Công ty

TNHH MTV Xăng dầu Ngọc Như
0,17 0,17 0,17 Xã Trường Thọ

Thửa 1373, tờ 4, 

ấp Nô Pộk

Công văn số 

567/SKHĐT-TTXT 

ngày 31/3/2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Trà Vinh; Nghị 

quyết số 44/NQ-HĐND 

tỉnh ngày 09/12/2021

(9) Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,12 0,12 0,12 Xã Mỹ Long Bắc thửa 1322, tờ 3
Đơn đăng ký CMD của 

hộ gia đình, cá nhân

(10) Cửa hàng xăng dầu Nhị Trường 0,26 0,26 0,26 Xã Nhị Trường
thửa 2746, 860 

tờ 6

(11)
Giao đất có thu tiền sử sụng đất (cửa

hàng xăng dầu)
0,0024 0,0024 0,0024 Xã Hiệp Mỹ Tây

thửa 1934, 1935 

tờ 8

TTr số 183/TTr-UBND 

ngày 15/12/2021 của 

UBND xã Hiệp Mỹ Tây 

về việc xin chủ trương 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất đối với phần 

đất còn lại sau thu hồi 

đất thuộc Dự án cải 

tạo nâng cấp Quốc lộ 

53

b Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

(1)

Khu liên hợp sản xuất, chế biến, thực

nghiệm trồng trọt của Công ty cổ phần

Tân Tân Trà Vinh (thuê đất)

7,86 7,86 7,86 Xã Mỹ Long Bắc
Thửa 2626, 

2627, 2628 tờ 4

Công văn số 

2678/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 

09/11/2020 của Sở 

TN&MT tỉnh Trà Vinh
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LUA LUC HNK CLN NTS TMD SKC DYT DGD DTT DGT DTL ONT ODT TSC SON

Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(2) Trạm cấp nước xã Hiệp Mỹ Đông 0,02 0,02 0,02 Xã Hiệp Mỹ Đông
1 phần thửa 541, 

tờ 2 (BĐĐC mới)

Công văn số 506/BC-

STNMT ngày 

03/9/2020 của Sở 

TN&MT tỉnh Trà Vinh

(3) Trạm cấp nước xã Trường Thọ 0,05 0,02 0,03 0,03 Xã Trường Thọ
1 Phần thửa 

2022, tờ 5

Công văn số 2678 của 

Sở TNMT

(4) Trạm cấp nước xã Long Sơn 0,25 0,25 0,25 Xã Long Sơn Thửa 1675, tờ 3

Công văn số 375/TTN 

ngày 05/11/2021 của 

Trung tâm nước sạch 

và vệ sinh môi trường; 

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021

(5)
Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà

Vinh (cập nhật hiện trạng)
0,02 0,02 TT. Cầu Ngang Tờ 3, thửa 41

Công văn số 

2904/STNMT-QLĐĐ 

ngày 07/10/2021 của 

Sở TN&MT tỉnh Trà 

Vinh

(6)
Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã

Hiệp Hòa
0,20 0,20 0,00 0,20 Xã Hiệp Hòa

Thửa 2350, 2353 

tờ 2

Công văn số 405/TTN 

ngày 23/11/2021 của 

Trung tâm nước sạch 

và VSMTNT

(7)
Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước

sạch Thuận Hòa
0,14 0,14 0,14 Xã Thuận Hòa Thửa 4989, tờ 9

Công văn số 405/TTN 

ngày 23/11/2021 của 

Trung tâm nước sạch 

và VSMTNT

c Đất công trình bưu chính viễn thông

(1)
Bưu điện tỉnh Trà Vinh (cập nhật vị trí, 

mục đích sử dụng đất)
0,41 0,41 Huyện Cầu Ngang

thửa 3342, 2263, 

nhằm thửa 768A 

tờ 3; thửa 2370, 

nhằm thửa 235A 

tờ 5; thửa 1941, 

1940, 1939 tờ 8

Công văn số 

2639/STNMT-QLDĐ 

ngày 14/9/2021 của Sở 

TN&MT

d Đất ở tại nông thôn
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LUA LUC HNK CLN NTS TMD SKC DYT DGD DTT DGT DTL ONT ODT TSC SON

Căn cứ pháp lýDiện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đấtSố 

TT
Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm Vị trí

(1) Nhu cầu đất ở 5,95 5,95 5,95 13 xã

e Đất ở tại đô thị

(1) Nhu cầu đất ở 3,04 3,04 3,04
TT. Cầu Ngang; 

TT. Mỹ Long

f
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự

nghiệp

(1)

Xây dựng Nhà lưu trữ hồ sơ địa chính

và làm việc cho Chi nhánh văn phòng

đăng ký đất đai huyện Cầu Ngang

(chuyển mục đích SDĐ)

0,08 0,08 0,08 TT. Cầu Ngang Thửa 66, tờ 13

Công văn số 

2802/STNMT-

VPĐKĐĐ ngày 

24/11/2020 của Sở 

TN&MT tỉnh Trà Vinh

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác

(1)

Dự án đầu tư Nuôi sò thương phẩm,

khai thác Sò cám và kết hợp du lịch

sau thu hoạch

67,73 67,73 Xã Mỹ Long Nam

(2)

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất

trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm

khác (165,5 ha), đất kết hợp nuôi thuỷ

sản (49 ha), đất chuyên nuôi trồng thủy

sản (20 ha)

234,50 234,50 Huyện Cầu Ngang



Đơn vị tính: ha

Số Diện tích Cộng Biến động Diện tích

thứ CHỈ TIÊU Mã đầu kỳ giảm tăng (+) cuối kỳ

tự năm 2021 giảm (-) năm 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 32.831,10 32.831,10

1 Đất nông nghiệp NNP 26.668,39 26.444,80 223,59 38,83 0,52 40,00 1,42 8,25 99,35 73,78 12,24 1,76 1,49 9,51 0,28 0,29 1,70 0,25 24,78 3,04 5,45 223,59 -223,59 26.444,80

1.1 Đất trồng lúa LUA 13.360,79 13.284,96 75,83 0,93 0,39 39,00 0,75 0,25 19,97 12,81 0,87 1,39 4,51 0,15 0,25 10,35 4,18 75,83 -75,83 13.284,96

-
Đất chuyên trồng lúa 

nước
LUC 9.229,20 9.228,97 0,23 0,23 0,23 -0,23 9.228,97

1.2
Đất trồng cây hàng năm 

khác
HNK 1.006,93 1.004,71 2,22 1,73 0,68 0,52 0,53 0,49 2,22 -2,22 1.004,71

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.670,10 3.529,98 140,12 37,90 0,13 1,00 0,50 8,00 76,51 59,16 11,37 1,24 0,10 4,47 0,13 0,04 1,30 0,25 10,85 3,04 0,64 140,12 -140,12 3.529,98

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.036,38 1.036,38 1.036,38

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có RSX là 

rừng tự nhiên
RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 7.554,39 7.548,96 5,42 0,17 0,00 1,13 1,13 0,40 3,58 0,14 5,42 -5,42 7.548,96

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 39,80 39,80 39,80

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.157,42 6.157,42 0,37 0,00 0,25 1,30 1,05 0,28 0,46 0,81 0,01 0,03 0,93 0,08 0,66 0,08 223,59 6.381,01

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 24,55 24,55 38,83 63,38

2.2 Đất an ninh CAN 2,92 2,92 0,89 3,81

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 38,15 38,15 40,00 78,15

2.5 Đất thương mại - dịch vụ TMD 5,72 0,23 5,49 0,15 0,15 0,08 0,23 1,19 6,91

2.6
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp
SKC 40,72 0,04 40,68 0,04 0,04 0,04 8,46 49,18

2.7
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản
SKS

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm
SKX

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã

DHT 2.118,07 1,03 0,13 0,00 0,20 2.117,03 0,70 0,10 0,51 0,02 0,60 0,08 1,03 99,62 2.217,68

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT 702,64 0,00 0,00 702,64 0,00 74,83 777,47

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 1.168,10 0,78 0,70 0,70 1.167,32 0,08 0,78 11,74 1.179,84

2.9.3
Đất xây dựng cơ sở văn

hóa
DVH 4,46 4,46 2,22 6,68

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,50 0,20 0,20 4,30 0,20 -0,20 4,30

2.9.5
Đất xây dựng cơ sở giáo

dục và đào tạo
DGD 39,29 0,25 0,13 0,10 0,10 39,04 0,02 0,25 2,05 41,34

2.9.6
Đất xây dựng cơ sở thể

dục thể thao
DTT 9,69 1,11 0,51 0,51 8,58 0,60 1,11 8,40 18,08

2.9.7
Đất công trình năng

lượng
DNL 3,91 3,91 0,28 4,18

2.9.8
Đất công trình bưu chính

viễn thông
DBV 1,26 1,26 1,26

2.9.9
Đất xây dựng kho dự trữ

quốc gia
DKG

2.9.10
Đất có di tích lịch sử -

văn hóa
DDT

2.9.11
Đất bãi thải, xử lý chất

thải
DRA 5,50 5,50 5,50

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 97,15 97,15 0,30 97,45

2.9.13

Đất làm nghĩa trang,

nghĩa địa, nhà tang lễ,

nhà hỏa táng

NTD 76,72 76,72 76,72

2.9.14
Đất xây dựng cơ sở khoa

học và công nghệ
DKH

2.9.15
Đất xây dựng cơ sở dịch

vụ xã hội
DXH

2.9.16 Đất chợ DCH 4,85 4,85 4,85

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,67 1,67 1,73 3,40

2.12
Đất khu vui chơi, giải trí

công cộng
DKV 0,10 0,10 1,18 1,28

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 571,83 0,77 0,47 0,14 0,28 0,04 0,01 571,06 0,30 0,77 24,09 595,92

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 59,55 0,50 0,22 0,21 0,01 59,05 0,28 0,50 2,54 62,09

2.15
Đất xây dựng trụ sở cơ

quan
TSC 13,10 1,05 0,24 0,05 0,42 0,12 0,30 0,01 0,25 12,06 0,08 1,05 5,06 18,17

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp
DTS 0,10 0,10 0,08 0,18

2.17
Đất xây dựng cơ sở ngoại

giao
DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 7,84 7,84 7,84

2.19
Đất sông, ngòi, kênh,

rạch, suối
SON 3.269,76 0,08 0,08 3.269,68 0,08 -0,08 3.269,68

2.20
Đất có mặt nước chuyên

dùng
MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,35 3,35 3,35

3 Đất chưa sử dụng CSD 5,29 5,29 5,29

Cộng tăng 223,59 38,83 0,89 40,00 1,42 8,50 100,65 74,83 12,52 2,22 2,30 9,51 0,28 0,30 1,73 1,18 24,86 3,04 6,11 0,08

Diện tích cuối kỳ năm 

2022
32.831,10 26.444,80 13.284,96 9.228,97 1.004,71 3.529,98 1.036,38 7.548,96 39,80 6.381,01 63,38 3,81 78,15 6,91 49,18 2.217,68 777,47 1.179,84 6,68 4,30 41,34 18,08 4,18 1,26 5,50 97,45 76,72 4,85 3,40 1,28 595,92 62,09 18,17 0,18 7,84 3.269,68 3,35 5,29

NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD SKCRSX RSN NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKN DSHDKH DXH DCH DDL DKV ONTTMD DKGSKS SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV NTD

Chu chuyển đất đai đến năm 2022

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

HUYỆN CẦU NGANG - TỈNH TRÀ VINH

Biểu 13/CH

PNK CSDTSC DTS DNG TIN SON MNCODTDDT DRA TON


	1
	2
	6
	7
	8
	9
	10
	A3



